PHỤ LỤC 2
CÁC BIỂU SỐ LIỆU VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW

(gồm 06 biểu số liệu)

Biểu 1: VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW
	STT
	NỘI
DUNG
	CÁC ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY, NGÂN HÀNG, ĐƠN VỊ TRONG KHỐI
	CẤP CƠ SỞ

	I.
	Thời điểm ban hành VB đầu tiên
	
	

	II.
	Số lượng 
VB ban hành
	Cấp ủy
	Chính quyền cùng cấp
	NQ
	Chi
thị
	CTr
HĐ
	Kế
hoạch
	Khác
	Tổng

	
	
	NQ
	Chi
thị
	CTr
HĐ
	Kế
hoạch
	QĐi/
QC
	HD
	Khác
	Tổng
	QĐ
	CTr
HĐ
	Kế
hoạch
	Khác
	Tổng
	
	
	
	
	
	

	1
	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2020-2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú
1. Thống kê các văn bản chỉ đạo, triển khai riêng về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Không thống kê các công văn, văn bản chỉ đạo giải quyết các việc cụ thể: VD: công văn về việc đề nghị khen thưởng...
2. Mục I: ghi rõ ngày/tháng/năm ban hành văn bản triển khai đầu tiên ở cấp mình và các cấp trực thuộc sau khi Chỉ thị 05-CT/TW ban hành
3. Các chữ viết tắt: NQ: Nghị quyết; CTr HĐ: Chương trình hành động; HD: Hướng dẫn; Qđi/QC: Quy định, quy chế; QĐ: Quyết định
4. Thời gian thống kê từ 15/5/2016 - 31/3/2021

Biểu 2: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ 05 VÀ HỌC TẬP CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ 
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TẠI CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ 

CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY, NGÂN HÀNG TRONG KHỐI
	STT
	NỘI DUNG TỔNG HỢP
	TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT
	TÌNH HÌNH HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ

	
	
	
	CHUYÊN ĐỀ THEO HD CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI
	CHUYÊN ĐỀ RIÊNG CỦA ĐƠN VỊ

	
	
	Hội nghị trực tiếp
	Số người tham gia học tập
	Hội nghị trực tuyến
	Số người tham gia học tập
	Số điểm cầu
	Lồng
ghép
	Hình thức khác
	Hội nghị trực tiếp
	Số người tham gia học tập
	Hội nghị trực tuyến
	Số người tham gia học tập
	Số điểm cầu
	Hình
thức
khác
	Hội nghị trực tiếp
	Hội nghị trực tuyến
	Hình
thức
khác
	Số người tham gia học tập

	1
	Cấp đảng ủy các Tập đoàn, Tổng công ty, ngân hàng
	Số cuộc
	
	Số cuộc
	
	
	
	
	Số cuộc
	
	Số cuộc
	
	
	
	Số cuộc
	Số cuộc
	
	

	2
	Cấp Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy các Tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng
	Số cuộc
	
	Số cuộc
	
	
	
	
	Số cuộc
	
	Số cuộc
	
	
	
	Số cuộc
	Số cuộc
	
	

	
	Tổng số
	Số cuộc
	
	Số cuộc
	
	
	
	
	Số cuộc
	
	Số cuộc
	
	
	
	So cuộc
	Số cuộc
	
	


Ghi chú
1. Mục Lồng ghép: Nếu có tổ chức quán triệt lồng ghép trong các hoạt động khác tích dấu X. Làm rõ trong nội dung báo cáo phương thức thực hiện lồng ghép.
2. Mục Hình thức khác: Nếu có tổ chức quán triệt bằng các hình thức khác tích dấu X. Làm rõ trong báo cáo về các hình thức này.
3. Thời gian thống kê từ 15/5/2016 - 31/3/2021
Biểu 3: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI NỘI DUNG

"LÀM THEO" TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TẠI CÁC ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC
	
	NỘI DUNG TỔNG HỢP
	Việc hướng dẫn, chỉ đạo
	Kết quả thực hiện

	1
	Hướng dẫn và tổ chức triển khai việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
	Có VB chỉ đạo, hướng dẫn việc "làm theo"
	Đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ
	Đưa thành tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại ĐV
	Tỉ lệ CB, ĐV XD KH, cam kết làm theo
	Tỉ lệ thực hiện KH, cam kết
	Số ĐV vi phạm

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đưa vào kế hoạch thực hiện NQ ĐHXII và giải quyết nhiệm vụ chính trị
	Gắn với triển khai NQ ĐH và NQTW 04 khóa XI, XII
	Gắn với phong trào thi đua
	Gắn với giải quyết vấn đề bức xúc

	
	
	Đưa thành 1 nội dung trong KH, CtrHĐ
	Có quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ
	Đưa thành 1 nội dung trong các phong trào thi đua
	Tổ chức thành phong trào thi đua riêng
	Số vụ/việc được giải quyết (2016-2021)
	Số vụ/việc còn tồn đọng (2016-2021)

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Xác định nội dung đột phá
	Việc lãnh đạo, chỉ đạo
	Nội dung chủ yếu

	
	
	Có VB quy định, xác định các nội dung đột phá
	XD quy định, quy chế thực hiện
	Xây dụng Đảng, xây dựng đội ngũ
	Cải cách hành chính, lề lối, tác phong
	Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 
	Giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc
	Phòng chống tham nhũng
	Khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

1. Đánh dấu X vào các cột có triển khai

2. Các cột tỉ lệ và số lượng: thống kê từ 15/5/2016 - 31/3/2021

3. Cột khác: Kê nội dung nổi bật nhất
Biểu 4: CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, BIÊN SOẠN TÀI LIỆU VÀ XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM HIỆU QUẢ
	STT
	NỘI DUNG
	Hình thức tuyên truyẻn
	Số lượng sản phẩm tuyên tuyền 
(tính đến cấp cơ sở trực thuộc)
	Tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT, báo chí về học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC Hồ Chí Minh

	1
	Công tác tuyên truyền
	Có chuyên trang chuyên mục riêng
	Sử dụng hình thức, phương tiện truyền thông mới
	
	

	
	
	
	Có tuyên truyền qua mạng xã hội
	Khác
	Số lượng tin, bài (cả PTTH)
	Số lượng xuất bản phẩm
	Số lượng sự kiện, chương trình
	Số lượng tác phẩm dự thi
	Số giải thưởng cấp TW
	Số Giải thưởng cấp tỉnh

	
	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2020 - 2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mô hình hay, cách làm hiệu quả
	Số lượng mô hình
	Số lượng các mô hình thống kê theo hình thức tổ chức mô hình thường gặp

	
	
	
	Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
	Công tác tuyên truyền
	Phục vụ nhiệm vụ chuyên môn
	Phát triển và xây dựng văn hóa doanh nghiệp
	Hoạt động an sinh xã hội
	Khác

	
	2016
	
	
	
	
	
	
	

	
	2017
	
	
	
	
	
	
	

	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	2020 - 2021
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú
1. Thống kê về hình thức tuyên truyền: Đánh dấu (X) vào các cột có triển khai. Đối với cột Khác: Nếu triển khai đánh dấu (X) và thêm phần Ghi chú phía dưới bảng về một số hình thức nổi bật nhất
2. Ngoài số lượng các mô hình thống kê theo hình thức tổ chức thường gặp đã nêu trong bảng, đối với cột "Khác", đánh dấu X nếu có và thêm phần Ghi chú dưới bảng về 5 cách tổ chức mô hình nổi bật khác, có thống kê số lượng.
Biểu 5: CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW TẠI CÁC ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC
	STT
	NỘI DUNG TỎNG IIỢP
	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm tra đột xuất

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2021
	Tống
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2021
	Tống

	I
	Đảng ủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số cuộc kiểm tra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số CB, ĐV được kiểm tra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số CB, ĐV phát hiện sai phạm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số tổ chức được kiểm tra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số tổ chức phát hiện sai phạm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cấp cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sổ cuộc kiểm tra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số CB, ĐV được kiểm tra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số CB, ĐV phát hiện sai phạm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số tổ chức được kiểm tra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số tổ chức phát hiện sai phạm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú

1. CB, ĐV: Cán bộ, đảng viên

2. Sổ CB, ĐV phát hiện sai phạm: thống kê số lượng cán bộ, đảng viên có sai phạm và vi phạm việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TVV tới mức bị kỷ luật

3. Thời gian thống kê từ 15/5/2016 - 31/3/2021
Biểu 6: CÔNG TÁC SƠ KẾT VÀ BIỂU DƯƠNG KHEN THƯỞNG
	
	CÔNG TÁC SƠ KẾT
	CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG, BIẺU DƯƠNG ĐIÊN HÌNH

	Năm
	BC SK hàng năm
	Hội nghị SK hàng năm
	BC SK 3 năm
	Hội nghị SK 3 năm
	BC SK 4 năm
	Hội nghị SK 5 năm
	Giao lưu
	Triển lãm
	Phim
ngắn
	BK của Tỉnh
	BK của Thủ tướng
	Tổng

	2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2020-2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tồng số


Ghi chú

1. Đối với công tác sơ kết: Hoạt động nào đã được tổ chức thực hiện qua các năm, đánh dấu X vào ô tương ứng

2. Đối với công tác khen thưởng, biểu dương điển hình: thống kê số lượng tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương và khen thường qua các năm từ 15/5/2016-31/3/2021.

3. Ô Tổng số: Cộng tổng các loại hình khen thường cả giai đoạn


